
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 20/11/2025
H29.109-

251027-0316

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 485 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

152 Phạm Đăng Giảng, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

06/11/2025 04/12/2025

2 20/11/2025
H29.109-

251028-0299

CHI NHÁNH QUẬN TÂN BÌNH- 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

QUỐC TẾ NAM AN

303 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh thực 

phẩm
07/11/2025 05/12/2025

3 20/11/2025
H29.109-

251103-0221

CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH KFC VIỆT NAM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tầng trệt, Shop 1S7+8 

Tops Market Âu Cơ, số 

685 Âu Cơ, Phường Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng)
11/11/2025 02/12/2025

4 20/11/2025
H29.109-

251104-0260

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

785 TÂN KỲ TÂN QUÝ

785 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy 

hàng)

11/11/2025 02/12/2025

5 20/11/2025
H29.109-

251104-0147

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

97 TÂN QUÝ

97 Tân Quý, Phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy 

hàng)

11/11/2025 02/12/2025

6 20/11/2025
H29.109-

251104-0357

HỘ KINH DOANH NHẤT 

NGUYÊN FOOD

55/28B TÂY LÂN, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất gia vị 14/11/2025 01/12/2025

7 20/11/2025
H29.109-

251105-0145

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH QUÝ ÔNG 

SÀI GÒN

36/41A Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

8 20/11/2025
H29.109-

251106-0097

HỘ KINH DOANH AN NHA 

BẾP VIỆT

5 Đào Duy Từ, Phường 

Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

9 20/11/2025
H29.109-

251106-0117

HỘ KINH DOANH THIỀN Ý 

BUFFET CHAY

36 Trần Quý Cáp, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

10 20/11/2025
H29.109-

251106-0238

HỘ KINH DOANH SAPA 

COFFEE 280

280 Nguyễn Văn Khối, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
12/11/2025 03/12/2025

11 20/11/2025
H29.109-

251031-0223

CÔNG TY TNHH BÚN HUYỀN 

CHI

39-41 Nguyễn Văn Lạc, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng) - 

 sản phẩm: bún, 

bánh canh, hủ tiếu.

12/11/2025 03/12/2025

12 20/11/2025
H29.109-

251112-0310

HỘ KINH DOANH MỸ HƯƠNG 

GIANG

84/22 và 84/24 Huỳnh 

Khương An, Phường An 

Nhơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất tương hột, 

tương hột xay, 

tương ớt, tương đen

13/11/2025 28/11/2025

13 20/11/2025
H29.109-

251104-0172

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

480A LÊ VĂN SỸ

480A Lê Văn Sỹ, 

Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy 

hàng)

11/11/2025 02/12/2025

14 20/11/2025
H29.109-

251109-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PASTA 

PARADISE

242 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

15 20/11/2025
H29.109-

251105-0228

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

BARBAARD

Tầng 3, số 17 đường Lê 

Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 20/11/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 20/11/2025
H29.109-

251030-0149

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MAI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN 

- THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 39

6A Ngô Thời Nhiệm, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

11/11/2025 02/12/2025

17 20/11/2025
H29.109-

251105-0339

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

OM MUSTARD VIỆT NAM

62 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

nhà hàng
11/11/2025 02/12/2025

18 20/11/2025
H29.109-

251104-0319

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

67 HỒ TÙNG MẬU

67 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy 

hàng)

11/11/2025 02/12/2025

19 20/11/2025
H29.109-

251111-0054

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 27/7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC 

CƯỚI MOON PALACE

624 Kha Vạn Cân, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Nhà hàng)
11/11/2025 02/12/2025

20 20/11/2025
H29.109-

251111-0202

HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC 

MÍT

Số 130/9 đường 11, khu 

phố 35, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 11/11/2025 02/12/2025

21 20/11/2025
H29.109-

251107-0047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 016 _ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERICANO COFFEE

187 Đường Phước Thiện, 

Phường Long 

Bình,Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng) 
12/11/2025 03/12/2025

22 20/11/2025
H29.109-

251110-0365

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

GHẾ ĐẨU PHÈ

Căn số C-00.12, Tầng 

trệt, Chung cư lô C1, số 

62 Hoàng Thế Thiện, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
12/11/2025 03/12/2025

23 20/11/2025
H29.109-

251028-0169
HỘ KINH DOANH K-SUSHI

SH10 Chung cư One 

Verandah, 02 Bát Nàn, 

Phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 13/11/2025 04/12/2025

24 20/11/2025
H29.109-

251029-0111

CÔNG TY TNHH NGÀY & ĐÊM 

VINA

SAV1-00.03 Tầng trệt 

Tháp 01 The Sun 

Avenue, 28 Mai Chí Thọ, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG)

13/11/2025 04/12/2025

25 20/11/2025
H29.109-

251105-0224

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VITA

5/999 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 

(nhà hàng)
10/11/2025 01/12/2025

26 20/11/2025
H29.109-

251107-0083
HỘ KINH DOANH 29 EATERY

11 đường D9, KDC 

Chánh Nghĩa, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 10/11/2025 01/12/2025

27 20/11/2025
H29.109-

251110-0259
HỘ KINH DOANH BẾP GÀ TA 

D10/4B đường D8 KDC 

Thuận Giao, Phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

28 20/11/2025
H29.109-

251106-0372

HỘ KINH DOANH CƠM PHÚ 

THỌ

1261 Cách Mạng Tháng 

8, Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 

(quán cơm)
11/11/2025 02/12/2025

29 20/11/2025
H29.109-

251105-0169

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

AEON CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ẨM 

THỰC BẾP VIỆT

Lô SF-03A, Tại Tầng 

hai, Khu Ẩm thực, Trung 

tâm mua sắm Aeon - 

Bình Dương Canary, Số 

01, Đại Lộ Bình Dương, 

Khu Phố Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 20/11/2025
H29.109-

251107-0077

HỘ KINH DOANH LẨU CUA 

ĐỒNG CHÍNH HIỆU 434

50 đường số 1, KDC 

434, khu phố Bình Đáng, 

Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

31 20/11/2025
H29.109-

251031-0034

HỘ KINH DOANH GARA Ô TÔ 

QUANG LÝ

B12-2/1 trung tâm đô thị 

Chí Linh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

QUÁN GIẢI KHÁT
11/11/2025 02/12/2025

32 20/11/2025
H29.109-

251104-0053
NGỌC HẢI CENTER

467 Hùng vương, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
11/11/2025 02/12/2025

33 20/11/2025
H29.109-

251106-0063

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP DẦU KHÍ VŨNG 

TÀU - BẾP ĂN TẬP THỂ - 

SONION VIỆT NAM II

Đường số 12, Khu công 

nghiệp Đông Xuyên, 

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

BẾP ĂN TẬP THỂ 11/11/2025 02/12/2025

34 20/11/2025
H29.109-

251106-0105
HỘ KINH DOANH TÂY SƠN 3

176 đường Hoàng Hoa 

Thám (Phường 2 cũ), 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

dịch vụ ăn uống 11/11/2025 02/12/2025

35 20/11/2025
H29.109-

251106-0116

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG PHÚC HUY

1100 Quốc lộ 51, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

36 20/11/2025
H29.109-

251106-0131

HỘ KINH DOANH HỦ TÍU 

MỰC ÔNG MẬP

97 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
11/11/2025 02/12/2025

37 20/11/2025
H29.109-

251113-0157

CÔNG TY TNHH XNK THỰC 

PHẨM SẠCH HUHA MART 

FOOD

99 Đường Nguyễn Thị 

Thơi, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản, 

trứng

13/11/2025 28/11/2025

38 20/11/2025

H29.109-

251028-

20008

HỘ KINH DOANH XANH BƠ

G4 Sơn Ca, Khu Phố 54, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Chế biến cơm lam 14/11/2025 01/12/2025

39 20/11/2025
H29.109-

251112-0222

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

SI-NA

3/7 Trịnh Thị Dối, Ấp 

23, Xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản
14/11/2025 01/12/2025

40 20/11/2025
H29.109-

251112-0362

HỘ KINH DOANH BẾP CÔ 

TUYẾT

60/7B Bùi Văn Thủ, ấp 

Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến món ăn 

sẵn (Giò heo giả 

cầy, Cá kho)

14/11/2025 01/12/2025

41 20/11/2025
H29.109-

251101-0241

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ĐẠI LỘC PHÁT

63/4G ẤP 29, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sơ chế, pha lóc, 

đóng gói: thịt; cắt, 

đóng gói thủy hải 

sản đông lạnh

14/11/2025 01/12/2025

42 20/11/2025
H29.109-

251113-0030
CÔNG TY TNHH TT FOOD

D5 Đường Trung Mỹ 

Tây 16, khu phố 6, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản
14/11/2025 01/12/2025


